
2015 2014 2013

Tổng Thu

Quỹ Kira Kira còn lại năm trước 5,092,600 36,073,000 23,637,000 4,184,000 5,713,000

Tổng số tiền đóng góp - đợt một 324,615,000 98,986,600 126,295,000 81,250,000 60,700,000

Tổng số tiền đóng góp - đợt hai 94,200,000 7,000,000

Tổng Cộng 329,707,600 229,259,600 156,932,000 85,434,000 66,413,000

Tổng Chi

Quảng Nam Hà Tĩnh Cù Lao Dung Cần Giờ Lâm Đồng Kiên Giang An Giang

Áo ấm 0 0 10,090,000

Áo mưa 5,397,000 4,780,000 2,853,000 1,559,000 2,630,000 2,716,000 1,912,000

Bánh kẹo 335,000 898,000 470,000 368,000 464,000 550,000 570,000

Bao đựng quà 100,000 0

Bì thư khi thăm nhà các em 4,200,000 0 0 500,000 1,000,000 800,000 600,000

Cặp 18,310,000 19,100,000 10,500,000 7,740,000 9,120,000 9,030,000 9,200,000

Dụng cụ học tập 5,470,000 10,078,000 6,805,000 3,185,000 5,288,000 4,722,000 5,515,000

Gạo 20,843,000 0

Giày 17,385,000 11,610,000 10,425,000 1,160,000 8,730,000 6,519,000 6,790,000

Học bổng 0 0 22,000,000

In thư KiraKira 608,000 180,000 160,000 250,000 180,000

Mua quà bổ sung 940,000 1,050,000

Nón 4,764,000 7,092,000 3,882,000 711,000 3,738,000 3,000,000 4,000,000

Phí chuyển hàng 2,400,000 3,000,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000

Quần áo 49,083,000 49,140,000 22,490,000 23,560,000 16,930,000 16,300,000

Sách - Truyện 7,092,000 1,500,000 691,000

Sách giáo khoa 11,964,000

Tập 8,855,000 14,100,000 6,142,000 3,182,000 4,884,000 5,180,000 5,772,000

Taxi tải chở hàng 470,000 420,000 350,000 440,000 500,000 390,000

Xe đạp 17,600,000 0 12,000,000 7,500,000 8,600,000 8,000,000

Xe đưa đón học sinh 1,200,000

Vị chi 154,055,000 144,259,000 79,908,000 40,755,000 80,104,000 61,797,000 62,229,000

Tổng Cộng 154,055,000 224,167,000 120,859,000 61,797,000 62,229,000

Quỹ Còn Lại 175,652,600 5,092,600 36,073,000 23,637,000 4,184,000

2017 2016



Tổng Thu

Quỹ Kira Kira còn lại năm trước

Tổng số tiền đóng góp - đợt một

Tổng số tiền đóng góp - đợt hai

Tổng Cộng

Tổng Chi

Áo ấm

Áo mưa

Bánh kẹo

Bao đựng quà

Bì thư khi thăm nhà các em

Cặp

Dụng cụ học tập

Gạo

Giày

Học bổng

In thư KiraKira

Mua quà bổ sung

Nón

Phí chuyển hàng

Quần áo

Sách - Truyện

Sách giáo khoa

Tập

Taxi tải chở hàng

Xe đạp

Xe đưa đón học sinh

Vị chi

Tổng Cộng

Quỹ Còn Lại

2009 2008 2007

16,547,500 5,846,000 4,204,000 0 0

56,760,000 40,154,000 25,700,000 15,040,000 5,900,000 4,500,000

8,200,000 34,600,000 15,400,000

81,507,500 80,600,000 45,304,000 0 15,040,000 5,900,000 4,500,000

A Lưới Bác Ái Đa Mi Bù Gia Mập Thạnh Phú Sóc Trăng Di Linh Thạnh Phú Đa Mi

15,580,000 6,330,000

1,206,000 1,300,000 1,216,000 593,000 1,175,000 425,000 204,000

445,000 1,033,000

100,000

800,000 300,000

5,760,000 6,380,000 6,500,000 3,016,000 5,760,000 2,360,000 840,000 700,000

3,810,000 2,216,500 2,592,000 598,000 1,106,000 476,000 265,200 244,000

4,583,000 2,700,000 2,350,000 2,507,000 610,000

150,000

200,000

1,900,000

1,000,000 3,000,000 3,900,000 2,100,000 1,000,000

15,000,000 9,500,000 9,800,000 9,690,000 7,300,000 3,400,000 1,500,000 1,623,000

160,500 600,000 500,000

5,251,000

1,110,000 4,550,000 5,400,000 3,300,000 5,200,000 2,075,000 500,000 400,000

300,000 460,000

3,800,000 4,000,000 4,800,000 1,000,000

36,563,000 39,231,500 31,847,500 32,205,000 18,917,000 20,541,000 10,836,000 5,909,200 4,500,000

75,794,500 64,052,500 39,458,000 10,836,000 5,909,200 4,500,000

5,713,000 16,547,500 5,846,000 4,204,000 -9,200 0

2012 2011 2010




